
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HUYỆN TÂN YÊN 
(Đề gồm 02 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Giáo dục công dân 6 
Thời gian làm bài: 45 phút không kể thời gian giao đề   

 
I. Trắc nghiệm (5 điểm). Chọn câu trả lời đúng. 
Câu 1: Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp nhất cho người khác, 
nhất là những người 

A. cần đánh bóng tên tuổi. B. thích nổi tiếng trên mạng. 
C. ích kỉ, sống chỉ vì mình. D. gặp khó khăn và hoạn nạn. 

Câu 2: Câu tục ngữ: “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” nói về truyền thống nào dưới đây? 
A. Hiếu học. B. Cần cù. C. Hiếu thảo. D. Yêu nước. 

Câu 3: Hành động nào dưới đây là trái với biểu hiện của yêu thương con người? 
A. Vô cảm. B. Chia sẻ. C. Giúp đỡ. D. Quan tâm. 

Câu 4: Làm việc miệt mài, quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn, gian khổ, trở ngại là nội dung của khái niệm 
A. ỷ nại. B. hời hợt. C. kiên trì. D. lười biếng. 

Câu 5: Dòng họ Nguyễn Lân nổi tiếng với truyền thống nào dưới đây? 
A. Hiếu thảo. B. Hiếu học. C. Cần cù. D. Yêu nước. 

Câu 6: Người có hành vi nào dưới đây là thể hiện lòng yêu thương con người? 
A. Giúp đỡ tù nhân trốn trại. B. Hỗ trợ người nhập cảnh trái phép. 
C. Ủng hộ nhân dân vùng lũ. D. Chia sẻ tin giả lên mạng xã hội. 

Câu 7: Cá nhân có hành vi quan tâm, giúp đỡ người khác đặc biệt là trong những lúc khó khăn hoạn 
nạn là biểu hiện của 

A. yêu thương con người. B. tự nhận thức bản thân. 
C. siêng năng, kiên trì. D. tự chủ, khoan dung. 

Câu 8: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của siêng năng, kiên trì? 
A. Đua xe đạp điện trên đường. B. Lúc nào thấy thích thì mới học. 
C. Bỏ học, rủ bạn đi chơi game. D. Luôn học bài trước khi đến lớp.  

Câu 9: Câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nói về truyền thống nào dưới đây? 
A. Hiếu học. B. Biết ơn. C. Cần cù. D. Yêu nước. 

Câu 10: Học sinh thể hiện lòng yêu thương con người khi thực hiện tốt hành vi nào sau đây? 
A. Quyên góp tiền giúp đỡ trẻ mồ côi. B. Cho bạn nhìn bài trong khi thi. 
C. Thờ ơ khi người khác gặp tai nạn. D. Từ chối tố giác người phạm tội. 

Câu 11: Người có phẩm chất siêng năng, kiên trì sẽ có nhiều cơ hội 
A. thành công trong cuộc sống. B. vụ lợi cho bản thân. 
C. đánh bóng tên tuổi của mình. D. đi khắp nơi đây đó. 

Câu 12: Câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn; Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” nói về 
truyền thống nào dưới đây? 

A. Hiếu học. B. Cần cù. C. Hiếu thảo. D. Yêu nước. 
Câu 13: Đức tính làm việc tự giác, cần cù, miệt mài, làm việc thường xuyên của con người là 

A. kiên trì. B. siêng năng. C. lười biếng. D. trung thực. 
Câu 14: Trong cuộc sống, việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý 
nghĩa như thế nào? 

A. Có nhiều tiền bạc và quyền lực. B. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh. 
C. Giữ gìn các tập tục mê tín dị đoan. D. Thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán. 

Mã đề: 201 



Câu 15: Sinh ra trong một vùng quê nghèo, nhưng trong dòng họ của H có nhiều người đỗ đạt cao và 
giữ các chức vụ quan trọng. Vì vậy khi được đề nghị giới thiệu về quê hương và dòng họ, bạn H cảm 
thấy rất vinh dự và tự hào. Thái độ của H như trên là thực hiện tốt nội dung nào dưới đây? 

A. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ. 
B. Mặc cảm về truyền thống gia đình và dòng họ. 
C. Tự ti về truyền thống gia đình và dòng họ. 
D. Buồn chán về truyền thống gia đình, dòng họ. 

Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi 16, 17 và 18 
Nhà trường phát động đợt quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi). Ở lớp 

của P, các bạn ủng hộ tiền và rất nhiều quần áo. Do gia đình khó khăn nên P chỉ đóng góp được 2 quả bí xanh 
có trong vườn nhà. Thấy vậy, bạn H lớp trưởng đã phê bình P trước lớp vì ảnh hưởng tới thành tích chung và 
cho cho rằng P không biết yêu thương, giúp đỡ người khác. Không đồng tình với cách cư xử của bạn H, bạn 
T- bạn thân của P đã phản đối và cho rằng yêu thương con người là phẩm chất đạo đức tốt đẹp, nhưng mỗi 
người có cách thể hiện khác nhau. Bạn K thì đồng tình với ý kiến của lớp trưởng.  
Câu 16: Bạn H lớp trưởng đã phê bình P trước lớp vì ảnh hưởng tới thành tích chung và cho cho rằng 
P không biết yêu thương, giúp đỡ người khác cho thấy bạn H là người như thế nào dưới đây? 

A. Bạn H là tấm gương sáng về biết yêu thương, chia sẻ với người vùng lũ lụt.  
B. Bạn H là một người hết sức vì phong trào thi đua của lớp và biết yêu thương. 
C. Bạn H rất tận tâm với lớp và đã thấu hiểu cho hoàn cảnh khó khắn của bạn P.  
D. Bạn H chưa hiểu hoàn cảnh của P và chưa hiểu đúng về yêu thương con người. 

Câu 17: Suy nghĩ của bạn nào dưới đây là hiểu đúng về lòng yêu thương con người? 
A. Bạn P và bạn H. B. Bạn P và bạn T.  C. Bạn T và bạn K.  D. Bạn H và bạn K. 

Câu 18: Bạn P đóng góp được 2 quả bí xanh có trong vườn nhà cho phong trào ủng hộ là thể hiện 
A. thương hại người bị nạn. B. sự ích kỉ và hẹp hòi. 
C. yêu thương con người. D. vượt quá sức mình. 

Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi 19 và 20 
Một tháng nữa là đến kì thi đá cầu cấp trường chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3, M muốn thử 

sức ở nội dung đá đơn dành cho nam. H khuyên: “M không nên tham gia vì ở trường có rất nhiều 
người đá cầu siêu lắm. Tớ cũng biết đá cầu nhưng tớ xác định tham gia chỉ có thua là chắc.” N đứng đó 
bảo với M: “Cậu nên thử sức vì thời gian tập luyện còn khá dài. Nếu siêng năng, kiên trì cậu vẫn có cơ 
hội đạt thành tích cao”. T bảo: “Nói thì dễ nhưng làm mới khó, N ạ!” M thấy N nói đúng nên đã tích 
cực tập luyện vào các buổi được nghỉ ở nhà cùng với N. Kết quả M đã giành được giải Nhì cuộc thi đá 
cầu cấp trường dịp 26/3. 
Câu 19: Những ai trong tình huống hiểu đúng về siêng năng, kiên trì? 

A. Bạn M và T.             B. Bạn H và T. C. Bạn N và M.      D. Bạn T và N. 
Câu 20: Từ lời khuyên của bạn H với M cho thấy bạn H là người 

A. hiểu biết về môn đá cầu và rất kiên trì. B. thích đưa ra lời khuyên cho người khác. 
C. hiểu được mong muốn của của bạn M. D. thiếu tự tin và chưa siêng năng, kiên trì. 

II. Tự luận (5 điểm). 
Câu 1 (1,0 điểm): Nêu 4 biểu hiện của yêu thương con người. 
Câu 2 (1,0 điểm): Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào? 
Câu 3 (3,0 điểm): Bạn K có thói quen ngồi vào bàn học bài lúc 20 giờ tối, mỗi môn học K đều 

học bài và làm bài đầy đủ. Khi gặp bài khó, bạn K thường ngại suy nghĩ và tra mạng internet chép cho 
nhanh. Một lần sang nhà bạn học nhóm, các bạn rất ngỡ ngàng khi thấy K làm bài nhanh và rất chính 
xác, các bạn xúm lại hỏi K cách giải thì bạn trả lời: “À, khó quá, nghĩ mãi không được nên tớ tra mạng 
cho nhanh. Các cậu cũng cũng nên làm vậy cho đỡ công suy nghĩ”. 

a. Em có nhận xét gì về việc làm của bạn K? 
b. Nếu em là bạn thân của K, em sẽ khuyên bạn như thế nào? 

---Hết--- 



 
 

PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG DẪN CHẤM 
 TÂN YÊN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

Năm học: 2024-2025 
Môn: Giáo dục công dân 6 

 
I. Trắc nghiệm (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. Tổng điểm 20 câu là 5 điểm. 

Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án 
Câu 1 D Câu 11 A 
Câu 2 D Câu 12 C 
Câu 3 A Câu 13 B 
Câu 4 C Câu 14 B 
Câu 5 B Câu 15 A 
Câu 6 C Câu 16 D 
Câu 7 A Câu 17 B 
Câu 8 D Câu 18 C 
Câu 9 B Câu 19 C 
Câu 10 A Câu 20 D 

II. Tự luận (5 điểm). 
Câu hỏi Nội dung Biểu điểm 

Câu 1  
(1 điểm) 
 

* Biểu hiện của yêu thương con người:  
- Quan tâm, chăm sóc lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình;  
- Động viên, giúp đỡ khi gặp khó khăn…;  
- Các bạn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện;  
- Thầy cô động viên, dìu dắt, dạy bảo các em học sinh;  
- Học sinh biết ơn, kính trọng thầy cô…;  
- Cùng nhau giúp đỡ người dân ở các vùng miền  khó khăn…  
(HS có thể nêu các biểu hiện khác, hợp lí vẫn đánh giá cho điểm) 

Mỗi biểu 
hiện đúng, 
phù hợp được 
0,25 điểm 
(tổng điểm 
không vượt 
quá 1 điểm) 

Câu 2  
(1 điểm) 
 

* Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ có ý nghĩa như sau: 
- Truyền thống của gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh 
nghiệm, động lực, vượt qua khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn lên 
để thành công. 
- Truyền thống tốt đẹp của các gia đình, dòng họ góp phần làm phong 
phú thêm truyền thống và bản sắc dân tộc. 

 
0,5 điểm 
 
 
0,5 điểm 

Câu 3 
(3 điểm) 
 

HS có thể có cách lí giải khác nhưng đảm bảo nội dung bài siêng 
năng, kiên trì thì vẫn cho điểm. 
a. Việc làm của K mới thấy có vẻ rất siêng năng, tích cực nhưng lại 
không kiên trì suy nghĩ, tìm lời giải trên mạng mà chép vào vở.  
- Lâu ngày thành quen sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập và tạo thói 
quen xấu và không công bằng với các bạn, phản ánh không trung thực 
kết quả học tập của bản thân,… 
b. Nếu là bạn thân của K, em sẽ giải thích cho K hiểu việc làm của K 
là chống đối, sẽ làm cho K ngày càng yếu hơn trong học tập… 

 
 
1,0 điểm 
 
 
1,0 điểm 
 
 
1,0 điểm 

 


